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	ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐĂK TÔ


      Số:  117/BC-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đăk Tô, ngày  23 tháng 5 năm 2016

	


BÁO CÁO

Tiến độ thực hiện các chính sách dân tộc năm 2016


Thực hiện Công văn số 187/BDT-CSDT, ngày 09/5/2016 của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum về việc báo cáo tiến độ thực hiện các chính sách dân tộc năm 2016,

Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô báo cáo tiến độ thực hiện các chính sách dân tộc năm 2016 trên địa bàn huyện như sau:
I. Tình hình chung.
1. Khái quát chung.

- Toàn huyện hiện có 8 xã và 01 thị trấn (trong đó có 5 xã khu vực III, 01 xã khu vực II, 02 xã và 01 thị trấn thuộc khu vực I). Dân số hiện có 44.096 người, với 10.592 hộ; dân tộc thiểu số 24.335 người, với 5.350 hộ, chiếm khoảng 55,18% tổng số dân, chủ yếu là dân tộc Xơ Đăng và Ba Na. 
- Số hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều hiện nay 2.098 hộ, với 9.707 khẩu nghèo, chiếm tỷ lệ 19,81%. Trong đó số hộ nghèo dân tộc thiểu số 1.911 hộ, với 9.171 khẩu, chiếm khoảng 94.48% tổng số hộ nghèo toàn huyện.
- Sản xuất vụ Đông xuân: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân thực hiện được 733,9 ha, đạt 98,5% so với kế hoạch, bằng 99,5% so với cùng kỳ năm trước
. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định
. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được giám sát chặt chẽ, đến nay chưa phát hiện có dịch bệnh xảy ra.

- Sản xuất Vụ mùa: Hiện đã bắt đầu triển khai các khâu làm đất, chuẩn bị cây giống... tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiến hành gieo trồng.

- Tình hình hạn hán: Qua kiểm tra thực tế đến nay (ngày 18/5/2016) trên địa bàn huyện đã xảy ra hạn hán đối với 761,95 ha, cụ thể:

+ Lúa nước 123,45ha, trong đó thiệt hại trên 70% là 36,21 ha, thiệt hại từ 50% đến dưới 70% là 62,42ha; thiệt hại từ 30% đến dưới 50% là 24,82ha.

+ Cây cà phê: Tổng diện tích bị thiệt hại 505,5ha, trong đó diện tích bị thiệt hại từ 50% đến dưới 70% là 17,5ha; thiệt hại từ 30% đến dưới 50% là 488ha.

+ Diện tích cây trồng khác bị thiệt hại 133 ha 

Tổng số các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện phục vụ sản xuất nông nghiệp là 74 công trình (Ban QLKT các công trình thủy lợi tỉnh quản lý 33 công trình, trong đó có 08 hồ chứa; huyện quản lý 41 công trình là đập dâng). Đến nay, có 01 hồ chứa mực nước dưới mực nước chết (hồ C19, xã Diên Bình) và 18 đập dâng bị khô hạn, thiếu nước
.

Số giếng nước sinh hoạt của nhân dân bị khô hạn, thiếu nước sinh hoạt là 1.290 cái; số hộ bị ảnh hưởng, thiếu nước sinh hoạt hàng ngày 1.419 hộ.

Ước tổng giá trị thiệt hại do nắng hạn gây ra khoảng 29.158 triệu đồng.

Tình hình tôn giáo diễn ra bình thường, ổn định. Chức sắc và các tín đồ tôn giáo chấp hành tương đối tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được ổn định và giữ vững, các ngành chức năng có liên quan tăng cường nắm chắc cơ sở, tổ chức tuần tra truy quét ở các vùng giáp ranh nhằm bảo đảm ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg tại địa phương.
UBND huyện giao cơ quan thường trực (Phòng Dân tộc) hàng năm phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai rà soát, bình xét từ thôn đến xã; đồng thời, lập danh sách các đối tượng thuộc phạm vi được thụ hưởng báo cáo về cơ quan thường trực kiểm tra, tổng hợp trình UBND huyện phê duyệt chung toàn huyện. Trên cơ sở danh sách vay vốn đã được UBND huyện phê duyệt, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với Phòng Dan tộc và UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, tổ tiết kiệm và vay vốn ở các thôn hướng dẫn, làm hồ sơ và thực hiện giải ngân nguồn vốn vay kịp thời; đồng thời giám sát việc sử dụng vốn vay và tuyên truyền đối tượng được vay nhận thức rõ nguồn vốn vay ưu đãi để sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả hơn.

II. Tình hình kết quả thực hiện các chính sách dân tộc năm 2016.

1. Quyết định số 755/2013/QĐ-TTg từ năm 2014 đến tháng 5/2016.

1.1. Tình hình thực hiện.

Nhu cầu Đề án 755 đã được phê duyệt là 17.619 triệu đồng. Trong đó: Vốn hỗ trợ 10.613 triệu đồng (ngân sách địa phương 645 triệu đồng), vốn vay Ngân hàng chính sách 6.360 triệu đồng, với số hộ được thụ hưởng là 1.775 hộ. 
Tổng kinh phí đã phân bổ giai đoạn 2014-2015 là 3.179 triệu đồng. Trong đó: Giao cuối năm 2014 là 405 triệu đồng (đã thu hồi 04 triệu đồng); phân bổ năm 2015 là 1.374 triệu đồng; năm 2016 là 1.400 triệu đồng.


Kết quả thực hiện từ năm 2014 đến tháng 5/2016 là 1.373,5 triệu đồng, đạt 43,25% so với kinh phí đã bố trí; vốn vay Ngân hàng chính sách là 1.215 triệu đồng. Cụ thể như sau:

+ Nước sinh hoạt phân tán: 675 hộ, kinh phí 877,5 triệu đồng.

+ Chuyển đổi nghề: Hỗ trợ 88 hộ, kinh phí thực hiện 440 triệu đồng; vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội là 1.215 triệu đồng, với 81 hộ.


+ Hỗ trợ đất sản xuất: 03 hộ, với diện tích đất rẫy 1,5 ha, kinh phí hỗ trợ 45 triệu đồng.


+ Hỗ trợ đất ở: 11 hộ, với diện tích 2.175,2 m2, kinh phí hỗ trợ 11 triệu đồng.


Hiện nay đang triển khai rà soát, phê duyệt danh sách thực hiện năm 2016.
1.2. Tồn tại, nguyên nhân.

Từ khi rà soát đối tượng cho tới khi phê duyệt Đề án, thời gian kéo dài nên một số hộ đã không còn có nhu cầu hỗ trợ một số nội dung như hỗ trợ xuất khẩu lao động, đào tạo nghề và vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội.... Do đó mất nhiều thời gian trong công tác rà soát, điều chỉnh trước khi triển khai thực hiện.

Kinh phí phân bổ vào cuối năm nên việc triển khai thực hiện không kịp trong niên độ quy định (vốn giao cuối năm 2014).

Định mức kinh phí hỗ trợ thấp để thực hiện 1 số nội dung như nước sinh hoạt, đất sản xuất, đất ở.

Nguồn kinh phí hàng năm phân bổ còn hạn chế nên chỉ triển khai thực hiện hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên những đối tượng khó khăn và cấp thiết hơn.

(Chi tiết tại biểu đính kèm số 01)
2. Thực hiện Thông báo số 333/TB-VPCP.

Tổng số hộ dân di cư tự do đến địa bàn huyện tính đến ngày 31/12/2015 là 132 hộ, với 316 nhân khẩu. Trong đó: Kinh 98 hộ, Tày 01 hộ, Xê Đăng 03 hộ, Sán Chỉ 01 hộ, dân tộc khác 06 hộ.

Các hộ dân di cư tự do trên địa bàn huyện hiện nay có cuộc sống cơ bản đảm bảo, không có hộ nghèo.
Số hộ được bố trí, sắp xếp vào vùng quy hoạch, đã được giao đất ở, đất sản xuất và nhập khẩu: Không có.

Số hộ tự ổn định: 132 hộ.

Số hộ chưa được bố trí theo quy hoạch: Trong các năm qua, trên địa bàn huyện không có chương trình, dự án bố trí, sắp xếp các hộ dân di cư tự do đến địa bàn. Các hộ dân di cư tự do chủ yếu tự di chuyển đến địa bàn thông qua một số người thân trong gia đình hoặc dòng họ để làm ăn, phát triển kinh tế hộ. Các hộ đã thực hiện các thủ tục cấp sổ tạm trú có thời hạn hoặc đăng ký tạm trú “KT3” với chính quyền sở tại để quản lý, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. 

3. Đối với các chương trình chính sách khác.
3.1. Chương trình 135.
Tổng mức đầu tư năm 2016 là 6.544 triệu đồng.

Tổng kế hoạch vốn cần đầu tư năm 2016 là 5.145 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn đầu tư: 3.736 triệu đồng.

- Vốn sự nghiệp: 1.409 triệu đồng.

(Chi tiết tại biểu đính kèm số 02)
3.2. Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg.

Từ khi triển khai dự án đến nay, huyện Đăk Tô đã hoàn thành xong 02 dự án định canh định cư xen ghép nên năm 2016 không còn triển khai thực hiện.

3.3. Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg.

- Kinh phí giao Phòng Dân tộc thực hiện năm 2016 là 1.173,625 triệu đồng.


- Tổ chức thực hiện: Hiện nay, UBND huyện đã phê duyệt danh sách hộ nghèo sinh sống trên địa bàn các xã khu vực II, III được hỗ trợ năm 2016; đang hoàn tất các thủ tục để chuẩn bị cấp phát giống cây trồng các loại cho nhân dân sản xuất kịp thời vụ.

- Dự kiến nhu cầu kinh phí hỗ trợ là 764,88 triệu đồng. Trong đó: Hỗ trợ trực tiếp đến đối tượng là 754,88 triệu đồng, với 1.601 hộ nghèo, 7.717 khẩu; chi phí khác khoảng 10 triệu đồng. 


3.4. Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg.

- Kinh phí đã giao cho Phòng Dân tộc thực hiện năm 2016 là 120,9 triệu đồng, để thực hiện thăm hỏi, động viên đối với 60 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Tiến độ thực hiện: Hiện nay đã triển khai đến các xã, thị trấn theo dõi, báo cáo kịp thời những trường hợp người có uy tín năm 2016 bị ốm đau, gia đình gặp khó khăn để tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà kịp thời.

3.5. Quyết định số 54/2012/QĐ-TTg.
Tổng dư nợ đến thời điểm hiện nay là 1.229 triệu đồng, với 207 hộ.
Kế hoạch thực hiện năm 2016 là 1.702 triệu đồng (vốn năm 2015 chuyển sang thực hiện năm 2016).

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện căn cứ vào danh sách đã được UBND huyện phê duyệt, triển khai đến các xã để xác định nhu cầu, lập danh sách hộ gia đình có nhu cầu vay vốn nhưng đến nay chưa có xã nào đăng ký nên chưa giải ngân được nguồn vốn vay.

III. Đề xuất, kiến nghị.
1. Chương trình 135.

Đề nghị tỉnh thống nhất danh mục và sớm giao kinh phí Chương trình 135 để thực hiện hỗ trợ cây giống, phân bón cho nhân dân sản xuất kịp thời vụ.

2. Quyết định số 755/2013/QĐ-TTg.

- Đề nghị tỉnh, Trung ương thống nhất mở rộng đối với đối tượng là hộ nghèo áp dụng năm 2015 nhưng đảm bảo không vượt tổng kinh phí đã được phê duyệt.

- Đề nghị tỉnh thống nhất để huyện tự điều chỉnh nguồn vốn hỗ trợ và nguồn vốn vay giữa xã này và xã khác nhưng đảm bảo đúng đối tượng, định mức và không vượt nguồn vốn được phê duyệt.
Trên đây là tiến độ thực hiện các chính sách dân tộc năm 2016 trên địa bàn huyện Đăk Tô./.

	Nơi nhận:

- Ban Dân tộc;

- Lưu VP, VT.
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Sa Phương




	
	


� Cụ thể: Cây lúa: Diện tích gieo trồng: 597,2 ha, đạt 99,5% kế hoạch, bằng 99,4% so với cùng kỳ năm 2015; cây ngô: Diện tích gieo trồng: 28,2 ha, đạt 78,3% kế hoạch, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2015; cây thực phẩm, rau, đậu các loại: 97,3 ha, đạt 89,3% kế hoạch, bằng 95,7% so với cùng kỳ năm 2015.


� Tổng đàn gia súc, gia cầm toàn huyện tính đến ngày 31/3/2016: trâu tổng đàn có 2.534 con, đạt 101,4% kế hoạch, bò: 3.529 con, đạt 110,3% kế hoạch; heo: 13.775 con, đạt 91,8% kế hoạch; gia cầm các loại: 51.150 còn đạt 85,3% kế hoạch. Diện tích nuôi trồng thủy sản 75,6 ha, đạt 98,2% kế hoạch.


�Đập Thôn 7, Đập Thôn 2, Đập Chăn Nuôi, Đập Đăk Lung, Đập Pô Na Thượng, Đập Pô Na Hạ, xã Kon Đào; Đập Tà Cang, Đập Đăk Giế, Đập Đăk PLồ, Đập Hố Mít, xã Diên Bình; Đập Đăk Manh 1, Đập Đăk KRôi, xã Đăk Rơ Nga; Đập Măng Rương 1, xã Văn Lem; đập 1 và đập 2, xã Ngọc Tụ; đập Đăk Hrom, xã Pô Kô; Đập số 1 đập số 2, xã Tân Cảnh.
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